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TT Họ và tên Mã số HSSV
Số câu

 đúng

Điểm

 số
Ký tên Ghi chú

1 Hồ Thị Châu 17211KT0068

2 Nguyễn Thị Ngọc 17211KT3079

3 Nguyễn Ngọc Ánh 17211KT3670

4 Hoàng Thị Hiệp 17211KT0159

5 Phạm Thị Huyền 17211KT4043

6 Bùi Thị Hiền 18211KT0254

7 Phạm Thị Quyên 18211KT0204

8 Phan Thị Sính 18211KT0251

9 Trần Thị Tuyết Nhung 18211KT0741

10 Huỳnh Thị Yến Vi 18211KT0081

11 Lê Thị Mỹ Ly 18211KT4508

12 Trần Thị Xuân 18211KT0422

13 Dương Thị Hòa 18211KT0226

14 Nguyễn Thị Kim Chi 18211KT0750

15 Trần Thị Quế Trâm 18211KT0730

16 Nguyễn Thị Kim Oanh 18211KT0231

17 Đàng Như Trúc 18211KT0371

18 Trần Thị Hà Trang 18211KT0335

19 Phạm Thị Hồng Hạnh 18211KT0144

20 Lê Thị Phương Linh 18211KT5087

21 Nguyễn Lan Vi 18211KT1299

22 Đinh Thị Thủy Tiên 18211KT5182

23 Nguyễn Thị Ánh Mỹ 18211KT1459

24 Lê Thị Thảo 18211KT1778

25 Nguyễn Hồ Quỳnh Như 18211KT2770

26 Ngàn Mỹ Linh 18211KT1109

27 Lê Thị Xuân Hà 18211KT0909

28 Nguyễn Thị Kim Hoàng 18211KT1288

29 Lê Kim Thoa 18211KT2706

30 Trần Hoàng Hải 18211KT2385

31 Nguyễn Thị Hồng Oanh 18211KT2559

32 Trần Thị Thúy Nguyên 18211KT4723

33 Võ Thị Tường Vy 18211KT4265
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34 Đặng Thị Mỹ Xuyên 18211KT4442

35 Lê Thị Hòa 18211KT4894

36 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18211KT5375

37 Nguyễn Thị Ngọc Trang 18211KT5020

38 Trần Linh Nhi 18211KT5007

39 Bùi Gia Ban 18211KT5210

40 Dương Ngọc Dung 18211KT5311

41 Huỳnh Thị Thúy Hoàng 18211KT1499

42 Văn Trần Cát Như 18211KT4998

43 Nguyễn Thị Ái Vi 18211KT5277

44 Lê Nguyễn Thái Thu 18211KT4888

45 Lê Thị Tuyết Trinh 18211KT5290

46 Nguyễn Đặng Thu Trang 18211KT5324

47 Phan Huỳnh Như 18211KT0428

48 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 18211KT0429

49 Nguyễn Thị Giang 18211KT5262

50 Nguyễn Thị Quế Hương 18211KT4445

51 Bùi Thị Tuyết 18211KT5217

52 Đạo Nữ Ngọc Duyên 18211KT5373
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